
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM 

 
Số:           /QĐ-UBND 

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Hà Nam, ngày      tháng 6 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong tổ chức bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 
 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Theo đề nghị của Uỷ ban bầu cử tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ. 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 53 tập thể, 71 

cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức thưởng theo quy định tại Điều 73, mục 2, chương VI, Nghị định 

số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. 

Tiền thưởng được trích từ kinh phí bầu cử năm 2021 của tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng Thi 

đua, Khen thưởng tỉnh; Uỷ ban bầu cử tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính và 

các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- VPUB: LĐVP, NC;                                                                              
- Lưu: VT, NC(T). 

 

 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Trương Quốc Huy 
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DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN   

ĐƯỢC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TẶNG BẰNG KHEN 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      tháng 6 năm 2021 

 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam) 
 

I 
 

 

 
 

 

 
 

I. TẬP THỂ: 53 

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

3. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

4. Ban Dân vận Tỉnh ủy 

5. Văn phòng Tỉnh ủy 

6. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh  

9. Báo Hà Nam 

10. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

11. Liên đoàn Lao động tỉnh 

12. Văn phòng UBND tỉnh 

13. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh 

14. Sở Tư pháp 

15. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

16. Sở Y tế 

17. Sở Tài chính 

18. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

19. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh  

20. Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nam 

21. Nhân dân và cán bộ thành phố Phủ Lý  

22. Nhân dân và cán bộ thị xã Duy Tiên 

23. Nhân dân và cán bộ huyện Kim Bảng  

24. Nhân dân và cán bộ huyện Thanh Liêm  

25. Nhân dân và cán bộ huyện Bình Lục  

26. Ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

27. Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ 

28. Nhân dân và cán bộ xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng 

29.  Nhân dân và cán bộ xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng 

30. Công an huyện Kim Bảng 

31. Phòng Nội vụ huyện Kim Bảng 

32. Nhân dân và cán bộ xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý 

33. Nhân dân và cán bộ phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý 

34. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Phủ Lý 

35. Phòng Nội vụ thành phố Phủ Lý 
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36. Nhân dân và cán bộ xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên 

37. Nhân dân và cán bộ phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên 

38. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Duy Tiên 

39. Phòng Nội vụ thị xã Duy Tiên 

40. Nhân dân và cán bộ xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm 

41. Nhân dân và cán bộ xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm 

42. Nhân dân và cán bộ thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm 

43. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Liêm 

44. Phòng Nội vụ huyện Thanh Liêm 

45. Nhân dân và cán bộ xã Chính Lý, huyện Lý Nhân 

46. Nhân dân và cán bộ xã Công Lý, huyện Lý Nhân 

47. Nhân dân và cán bộ xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân 

48. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lý Nhân 

49. Phòng Nội vụ huyện Lý Nhân 

50. Nhân dân và cán bộ xã Đồng Du, huyện Bình Lục 

51. Nhân dân và cán bộ xã Tiêu Động, huyện Bình Lục 

52. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Lục 

53. Phòng Nội vụ huyện Bình Lục 

II. CÁ NHÂN: 71 

1. Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 

Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh 

2. Bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ 

đạo bầu cử tỉnh 

3. Ông Phạm Sỹ Lợi - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh 

4. Ông Đặng Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ 

tịch Ủy ban bầu cử tỉnh 

5. Ông Nguyễn Anh Chức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban 

bầu cử tỉnh 

6. Ông Nguyễn Đức Vượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

7. Ông Trần Xuân Dưỡng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

8. Đại tá Lường Văn Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

9. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh 

10. Ông Đặng Đình Thoảng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

11. Bà Lê Thị Thanh Hà - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

12. Ông Lê Hồng Quân - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

13. Ông Đinh Văn An - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ 

14. Ông Đào Đình Tùng - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy  

15. Ông Nguyễn Đức Toàn - Bí thư Thành ủy Phủ Lý 
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16. Ông Bùi Văn Hoàng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 

17. Ông Lê Hồng Kỳ - Tổng Biên tập Báo Hà Nam 

18. Ông Nguyễn Hoàng Sơn - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 

HĐND tỉnh 

19. Bà Trần Thị Bình - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy 

20. Ông Đỗ Hoàng Hải - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

21. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Sở Tài chính 

22. Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh 

23. Ông Trịnh Văn Bừng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh 

24. Ông Nguyễn Trọng Khải - Giám đốc Sở Y tế 

25. Ông Vũ Tiến Tiệp - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

26. Ông Trần Ngọc Nam - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

27. Ông Tạ Đình Quyền - Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

28. Bà Dương Thị Kim Lợi - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

29. Ông Nguyễn Bá Cẩn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ 

30. Ông Nguyễn Đức Hiếu - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

31. Ông Lê Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

32. Ông Nguyễn Hải Long - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

33. Ông Phạm Chí Thống - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phủ Lý 

34. Ông Trương Quốc Bảo - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố 

Phủ Lý 

35. Ông Phạm Hồng Thanh - Bí thư Thị ủy Duy Tiên 

36. Bà Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Duy Tiên 

37. Ông Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên 

38. Ông Phạm Hồng Sơn - Bí thư Huyện ủy Kim Bảng 

39. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kim Bảng 

40. Ông Lưu Trần Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng 

41. Ông Nguyễn Minh Tiến - Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm 

42. Ông Trần Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Liêm 

43. Ông Hoàng Mạnh Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

Thanh Liêm 

44. Ông Lê Xuân Huy - Bí thư Huyện ủy Bình Lục  

45. Ông Trần Xuân Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Lục 

46. Ông Trần Đức Thuấn - Bí thư Huyện ủy Lý Nhân 

47. Ông Mai Thành Chung - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lý Nhân 
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48. Ông Nguyễn Thành Thăng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

Lý Nhân 

49. Ông Chu Quốc Thành - Trưởng phòng công tác HĐND - Văn phòng 

Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh 

50. Ông Trần Văn Thành - Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc tỉnh 

51. Ông Tống Văn Sử -Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác 

thanh niên, Sở Nội vụ 

52. Bà Trương Thị Mai - Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công 

tác thanh niên, Sở Nội vụ 

53. Ông Nguyễn Hữu Chương - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý 

54. Ông Đỗ Quốc Hoàn - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Phủ Lý 

55. Bà Lê Thị Thu - Trưởng phòng Nội vụ thành phố Phủ Lý 

56. Ông Trần Đình Tiến - Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc thị xã Duy Tiên 

57. Ông Trịnh Vũ Trung - Trưởng phòng Nội vụ thị xã Duy Tiên 

58. Bà Lại Tuyết Lan - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc huyện Kim Bảng 

59. Ông Lê Việt Dũng - Trưởng phòng Nội vụ huyện Kim Bảng 

60. Bà Trần Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Nội vụ huyện Lý Nhân 

61. Ông Nguyễn Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chính Lý, 

huyện Lý Nhân 

62. Ông Tạ Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy xã Công Lý, huyện Lý Nhân 

63. Ông Nguyễn Văn Quy - Tổ trưởng Tổ bầu cử số 6 thuộc thôn 1 Phú Đa, 

xã Công Lý, huyện Lý Nhân 

64. Ông Chu Văn Đang - Tổ trưởng Tổ bầu cử số 1 thuộc thôn Sàng, xã Đạo 

Lý, huyện Lý Nhân 

65. Ông Khương Xuân Lập - Bí thư Chi bộ thôn Nội Đọ, xã Bắc Lý, huyện 

Lý Nhân 

66. Ông Đỗ Thành Trung - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Liêm 

67. Ông Đặng Như Thọ - Trưởng phòng Nội vụ huyện Thanh Liêm 

68. Ông Vũ Văn Lợi - Bí thư Chi bộ Tiểu khu Ninh Phú, thị trấn Kiện Khê, 

huyện Thanh Liêm 

69. Ông Trần Minh Hải - Trưởng phòng Nội vụ huyện Bình Lục 

70. Trung tá Đoàn Văn Thanh - Phó Trưởng Công an huyện Bình Lục 

71. Bà Nguyễn Đào Phương - Thường trú Báo nhân dân tại Hà Nam./. 
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